
 

LU T C U LÔNG (M I)Ậ Ầ Ớ
SATURDAY, 11. AUGUST 2007, 13:56:36

LU T - TR NG TÀIẬ Ọ

Đây là Lu t C u lông theo h  th ng tính đi m m i kèm theo hình minh h a trong th  t  th c hi n các qu  Giao c uậ ầ ệ ố ể ớ ọ ứ ự ự ệ ả ầ  
trong đánh đôi.
Chúng tôi s  gi i đáp t t c các câu h i v  Lu t c a các b n trong Topic này. Câu h i c a các b n chuy n lên đ c trẽ ả ấ ả ỏ ề ậ ủ ạ ỏ ủ ạ ể ượ ả 
l i trong vòng 24h (tr  t ng h p tr c tr c đ ng truy n c a nhà cung c p d ch v  VDC)ờ ừ ườ ợ ụ ặ ườ ề ủ ấ ị ụ

PH N IẦ
LU T C U LÔNGẬ Ầ
Các khái ni m:ệ
-V n đ ng viên (VĐV): b t kỳ ai ch i c u lông.ậ ộ ấ ơ ầ
- Tr n đ u: là m t cu c thi đ u c  b n trong c u lông mà m i bên đ i di n nhau trên Sân g m 1 ho c 2 VĐV.ậ ấ ộ ộ ấ ơ ả ầ ỗ ố ệ ồ ặ
- Thi đ u đ n: là tr n đ u mà m i bên đ i di n nhau trên sân có 1 VĐV.ấ ơ ậ ấ ỗ ố ệ
- Thi đ u đôi: là tr n đ u mà m i bên đ i di n nhau trên sân có 2 VĐV.ấ ậ ấ ỗ ố ệ
- Bên giao c u: là bên đang có quy n giao c u.ầ ề ầ
- Bên nh n c u: là bên đ i di n v i bên giao c u.ậ ầ ố ệ ớ ầ
- Pha c u: là m t cú đánh hay m t lo t nhi u cú đánh đ c b t đ u b ng qu  giao c u cho đ n khi c u ngoài cu c.ầ ộ ộ ạ ề ượ ắ ầ ằ ả ầ ế ầ ộ
- Cú đánh: là chuy n đ ng c a v t v  phía tr c c a VĐV.ể ộ ủ ợ ề ướ ủ
ĐI U 1. SÂN VÀ THI T B  TRÊN SÂNỀ Ế Ị
1.1Sân hình ch  nh t đ c xác đ nh b i các đ ng biên r ng 40cm (nh  s  đ  A).ữ ậ ượ ị ở ườ ộ ư ơ ồ
Ghi chú: (1) Đ  dài đ ng chéo sân đ  là 14m723.ộ ườ ộ
(2) Đ  dài đ ng chéo sân đ n là 14m366.ộ ườ ơ
(3) Sân  s  đ  A dùng cho c  thi đ u đ n và đôi.ở ơ ồ ả ấ ơ
(4) Các đ u th  c u tuỳ ý nh  trình bày  s  đ  B.ấ ủ ầ ư ở ơ ồ
1.2Các đ ng biên c a sân ph i d  phân bi t và t t h n là màu tr ng ho c màu vàng.ườ ủ ả ễ ệ ố ơ ắ ặ  
1.3T t c  các đ ng biên hình thành nên ph n khu v c mà chúng xác đ nh.ấ ả ườ ầ ự ị
1.4Hai c t l i cao 1m55 tính t  m t sân. Chúng ph i đ  ch c ch n và đ ng th ng khi l i đ c căng trên đó (theo Đi uộ ướ ừ ặ ả ủ ắ ắ ứ ẳ ướ ượ ề  
1.10). Hai c t l i và các ph  ki n c a chúng không đu c đ t vào trong sân.ộ ướ ụ ệ ủ ựơ ặ  
1.5Hai c t l i đ c đ t ngay trên đ ng biên đôi b t k  là tr n thi đ u đ n hay đôi (nh  s  đ  A).ộ ướ ượ ặ ườ ấ ể ậ ấ ơ ư ơ ồ

1.6L i ph i đ c làm t  nh ng s i nylông (dây gai) m m màu đ m, và có đ  dày đ u nhau v i m t l i không nhướ ả ượ ừ ữ ợ ề ậ ộ ề ớ ắ ướ ỏ 
h n15mm và không l n h n 20mm.ơ ớ ơ
1.7L i có chi u r ng 760mm và chi u dài ngang sân là 6,7m.ướ ề ộ ề
1.8Đ nh l i đ c c p b ng n p tr ng n m ph  đôi lên dây l i ho c dây cáp ch y xuyên qua n p. N p l i ph i n mỉ ướ ượ ặ ằ ẹ ắ ằ ủ ướ ặ ạ ẹ ẹ ướ ả ằ  
ph  lên dây l i ho c dây cáp l i .ủ ướ ặ ướ
1.9Dây l i ho c dây cáp đ c căng ch c ch n và ngang b ng vô i đ nh hai c t l n.ướ ặ ượ ắ ắ ằ ứ ỉ ộ ớ
1.10Chi u cao c a l i  gi a sân tính t  đ nh l i đ n m t sân là 1,254m, và cao 1,55m  hai đ u l i t i biên d c sânề ủ ướ ở ữ ừ ỉ ướ ế ặ ở ầ ướ ạ ọ  
đánh đôi.
1.11Không có kho ng tr ng nào gi a l i và c t l i, vao hai c t l i.ả ố ữ ướ ộ ướ ộ ướ  
ĐI U 2. C UỀ Ầ
2.1. C u đ c làm t  ch t li u thiên nhiên, ho c t ng h p. Cho dù qu  c u đ c làm t  ch t li u gì thì đ c tính đ ngầ ượ ừ ấ ệ ặ ổ ợ ả ầ ượ ừ ấ ệ ặ ườ  
hay t ng quát c a nó ph i t ng t  v i đ ng bay c a qu  c u đ c làm t  ch t li u thiên nhiên có đ  b ng Lie phổ ủ ả ươ ự ớ ườ ủ ả ầ ượ ừ ấ ệ ế ằ ủ 
m t l p da m ng.ộ ớ ỏ
2.2. C u lông vũ:ầ
2.2.1. Qu  c u có 16 lông vũ g n vào đ  c u.ả ầ ắ ế ầ
2.2.2. Các lông vũ ph i đ ng d ng và có đ  dài trong kho ng 62mm đ n 72mm tính t  lông vũ cho đ n đ  c u.ả ồ ạ ộ ả ế ừ ế ế ầ
2.2.3. Đ nh c a các lông vũ ph i n m trên vòng tròn có đ ng kính t  58mm đ n 68mm.ỉ ủ ả ằ ườ ừ ế
2.2.4 Các lông vũ đ c bu c l i b ng ch  ho c v t li u thích h p khác.ượ ộ ạ ằ ỉ ặ ậ ệ ợ
2.2.5 Đ  c u có đ ng kính t  25mm đ n 28mm và đáy tròn.ế ầ ườ ừ ế
2.2.6 Qu  c u n ng t  4,74 gram đ n 5,50 gram.ả ầ ặ ừ ế
2.3 C u không có lông vũ:ầ
2.3.1 Tua c u, hay hình th c gi ng nh  các lông vũ làm b ng ch t li u t ng h p, thay th  cho các lông vũ thiên nhiên.ầ ứ ố ư ằ ấ ệ ổ ợ ế
2.3.2 Đ  c u đ c mô t   Đi u 2.1.5.ế ầ ượ ả ở ề
2.3.3 Các kích th c và tr ng lu ng nh  trong các Đi u 2.2.2, 2.2.3, và 2.2.6. Tuy nhiên, có s  khác bi t v  t  l  tr ngướ ọ ợ ư ề ự ệ ề ỷ ệ ọ  
và các tính năng c a ch t li u t ng h p so v i lông vũ, nên m t sai sô t i đa 10% đ c ch p thu n.ủ ấ ệ ổ ợ ớ ộ ố ượ ấ ậ
2.4 Do không có thay đ i v  thi t k  t ng quát, t c đ  và đ ng bay c a qu  c u, nên có th  thay đ i b  sung m t sổ ề ế ế ổ ố ộ ườ ủ ả ầ ể ổ ổ ộ ố 
tiêu chu n trên v i s  ch p nh n c a Liên đoàn thành viên liên h , đ i v i nh ng n i mà đi u ki n khí h u ph  thu cẩ ớ ự ấ ậ ủ ệ ố ớ ữ ơ ề ệ ậ ụ ộ  
vào đ  cao hay khí h u làm cho qu  c u tiêu chu n không còn thích h p n a.ộ ậ ả ầ ẩ ợ ữ
ĐI U 3. TH  T C Đ  QU  C UỀ Ử Ố Ộ Ả Ầ
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3.1 Đ  th  qu  c u, m t VĐV s  d ng cú đánh h t l c theo h ng lên trên t  đ ng biên cu i sân, và đ ng bay c aể ử ả ầ ộ ử ụ ế ự ướ ừ ườ ố ườ ủ  
qu  c u song song v i biên d c.ả ầ ớ ọ
3.2 M t qu  c u có t c đ  đúng s  r i xu ng sân ng n h n biên cu i sân bên kia không d i 530mm và không h nộ ả ầ ố ộ ẽ ơ ố ắ ơ ố ướ ơ  
990mm ( trong kho ng gi a 2 v ch th  c u tuỳ ý  s  đ  B).ả ữ ạ ử ầ ở ơ ồ
ĐI U 4. V TỀ Ợ
4.1 Khung v t không v t quá 680mm t ng chi u dài 230mm t ng chi u r ng, bao g m các ph n chính đ c mô t  tợ ượ ổ ề ổ ề ộ ồ ầ ượ ả ừ 
Đi u 4.1.1 đ n 4.1.5 và đ c minh ho   s  đ  C.ề ế ượ ạ ở ơ ồ
4.1.1. Cán v t là ph n c a v t mà VĐV c m tay vào.ợ ầ ủ ợ ầ
4.1.2 Khu v c đan l i là ph n c a v t mà VĐV dùng đ  đánh c u.ự ướ ầ ủ ợ ể ầ
4.1.3 Đ u v t gi i h n khu v c đan dây.ầ ợ ớ ạ ự
4.1.4 Thân v t n i đ u v t v i cán v t( theo Đi u 4.1.5).ợ ố ầ ợ ớ ợ ề
4.1.5 C  v t ( n u có ) n i thân v t v i đ u v t.ổ ợ ế ố ợ ớ ầ ợ
4.2 Khu v c đan l i:ự ướ
4.2.1 Ph i b ng ph ng và g m m t ki u m u các dây đan xen k  ho c c t l i t i nh ng n i chúng giao nhau. Ki u đanả ằ ẳ ồ ộ ể ẫ ẽ ặ ộ ạ ạ ữ ơ ể  
dây nói chung ph i đ ng nh t, và đ c bi t không đ c th a h n b t c  n i nào khác.ả ồ ấ ặ ệ ượ ư ơ ấ ứ ơ
4.2.2. Khu v c đan l i không v t quá 280mm t ng chi u dài và 220mm t ng chi u r ng. Tuy nhiên các dây có th  kéoự ướ ượ ổ ề ổ ề ộ ể  
dài vào m t kho ng đ c xem là c  v t, mi n là:ộ ả ượ ổ ợ ễ
4.2.2.1. Chi u r ng c a kho ng đan l i n i dài này không v t quá 35mm, vàề ộ ủ ả ướ ố ượ
4.2.2.2. T ng chi u dài c a khu v c đan l i không v t quá 330mm.ổ ề ủ ự ướ ượ
4.3. V t:ợ
4.3.1. Không đ c g n thêm vào v t v t d ng khác làm cho nhô ra, ngo i tr  nh ng v t ch  dùng đ c bi t đ  gi i h nượ ắ ợ ậ ụ ạ ừ ữ ậ ỉ ặ ệ ể ớ ạ  
ho c ngăn ng a tr y mòn hay ch n đ ng, ho c đ  phân tán tr ng l ng hay đ  làm ch c ch n cán v t b ng dây bu cặ ừ ầ ấ ộ ặ ể ọ ượ ể ắ ắ ợ ằ ộ  
vào tay VĐV, mà ph i h p lý v  kích th c và v  trí cho nh ng m c đích nêu trên; vàả ợ ề ướ ị ữ ụ
4.3.2. Không đ c g n vào v t gì mà có th  giúp cho VĐV thay đ i c  th  hình d ng c a v t.ượ ắ ậ ể ổ ụ ể ạ ủ ợ
ĐI U 5. TRANG THI T B  H P LỀ Ế Ị Ợ Ệ
Liên đoàn C u lông Th  gi i s  quy t đ nh b t c  v n đ  nào v  tính h p l  so v i quy đ nh c a b t c  lo i v t, c u,ầ ế ớ ẽ ế ị ấ ứ ấ ề ề ợ ệ ớ ị ủ ấ ứ ạ ợ ầ  
trang thi t b  ho c b t c  lo i nguyên m u nào đ c s  d ng trong thi đ u c u lông. Quy t đ nh này có th  đ c th cế ị ặ ấ ứ ạ ẫ ượ ử ụ ấ ầ ế ị ể ượ ự  
hi n theo sáng ki n c a Liên đoàn, hay theo cách áp d ng c a b t c  bên nào có l i ích quan tâm chính đáng, bao g mệ ế ủ ụ ủ ấ ứ ợ ồ  
VĐV, nhân viên k  thu t, nhà s n xu t trang thi t b , ho c Liên đoàn thành viên, hay thành viên liên quan.ỹ ậ ả ấ ế ị ặ
ĐI U 6. TUNG Đ NG XU B T THĂMỀ Ồ Ắ
6.1. Tr c khi tr n đ u b t đ u, vi c tung đ ng xu b t thăm cho hai bên thi đ u đ c th c hi n và bên đ c thăm s  tuỳướ ậ ấ ắ ầ ệ ồ ắ ấ ượ ự ệ ượ ẽ  
ch n theo Đi u 6.1.1 ho c 6.1.2.ọ ề ặ
6.1.1. Giao c u tr c ho c nh n c u tr c;ầ ướ ặ ậ ầ ướ
6.1.2. B t đ u tr n đ u  bên này hay bên kia c a sân.ắ ầ ậ ấ ở ủ
6.2. Bên không đ c thăm s  đ c thăm s  nh n l a ch n còn l i.ượ ẽ ượ ẽ ậ ự ọ ạ
ĐI U 7. H  TH NG TÍNH ĐI MỀ Ệ Ố Ể
7.1. M t tr n đ u s  thi đ u theo th  th c ba ván th ng hai, tr  khi có s p x p cách khác (ph  l c 2 và 3: thi đ u 1 vánộ ậ ấ ẽ ấ ể ứ ắ ừ ắ ế ụ ụ ấ  
21 đi m; ho c thi đ u ba ván 15 đi m cho các n i dung đôi + đ n nam và ba ván 11 đi m cho n i dung đ n n ).ể ặ ấ ể ộ ơ ể ộ ơ ữ
7.2. Bên nào ghi đ c 21 đi m tr c s  th ng ván đó, ngo i tr  tr ng h p ghi  Đi u 7.4 và 7.5.ượ ể ướ ẽ ắ ạ ừ ườ ợ ở ề
7.3. Bên th ng m t pha c u s  ghi môt đi m vào đi m s  c a mình. M t bên s  th ng pha c u n u: bên đ i ph ngắ ộ ầ ẽ ể ể ố ủ ộ ẽ ắ ầ ế ố ươ  
ph m m t “L i” ho c c u ngoài cu c vì đã ch m vào bên trong m t sân c a h .ạ ộ ỗ ặ ầ ộ ạ ặ ủ ọ
7.4. N u t  s  là 20 đ u, bên nào ghi tr c 2 đi m cách bi t s  th ng ván đó.ế ỷ ố ề ướ ể ệ ẽ ắ
7.5. N u t  s  là 29 đ u, bên nào ghi đi m th  30 s  th ng ván đó.ế ỷ ố ề ể ứ ẽ ắ
7.6. Bên th ng ván s  giao c u tr c  ván k  ti p.ắ ẽ ầ ướ ở ế ế
ĐI U 8. Đ I SÂNỀ Ổ
8.1. Các VĐV s  đ i sân:ẽ ổ
8.1.1. Khi k t thúc ván đ u tiên;ế ầ
8.1.2. Khi k t thúc ván hai, n u có thi đ u ván th  ba; vàế ế ấ ứ
8.1.3. Trong ván th  ba, khi m t bên ghi đ c 11 đi m tr c.ứ ộ ượ ể ướ
8.2. N u vi c đ i sân ch a đ c th c hi n nh  nêu  Đi u 8.1, thì các VĐV s  đ i sân ngay khi l i này đ c phát hi nế ệ ổ ư ượ ự ệ ư ở ề ẽ ổ ỗ ượ ệ  
và khi c u không còn trong cu c. T  s  ván đ u hi n có v n gi  nguyên.ầ ộ ỷ ố ấ ệ ẫ ữ
ĐI U 9. GIAO C UỀ Ầ



 

9.1. Trong m t qu  giao c u đúng:ộ ả ầ
9.1.1. Không có bên nào gây trì hoãn b t h p l  cho qu  giao c u m t khi: c  bên giao c u và bên nh n c u đ u s nấ ợ ệ ả ầ ộ ả ầ ậ ầ ề ẵ  
sàng cho qu  giao c u. Khi hoàn t t vi c chuy n đ ng c a đ u v t v  phía sau c a ng i giao c u, b t c  trì hoãn nàoả ầ ấ ệ ể ộ ủ ầ ợ ề ủ ườ ầ ấ ứ  
cho vi c b t đ u qu  giao c u (Đi u 9.2) s  b  xem là gây trì hoãn b t h p l ;ệ ắ ầ ả ầ ề ẽ ị ấ ợ ệ
9.1.2. Ng i giao c u và ng i nh n c u đ ng trong ph m vi ô giao c u đ i di n chéo nhau mà không ch m đ ng biênườ ầ ườ ậ ầ ứ ạ ầ ố ệ ạ ườ  
c a các ô giao c u này;ủ ầ
9.1.3. M t ph n c a c  hai bàn chân ng i giao c u và ng i nh n c u ph i còn ti p xúc v i m t sân  m t v  trí cộ ầ ủ ả ườ ầ ườ ậ ầ ả ế ớ ặ ở ộ ị ố 
đ nh t  khi b t đ u qu  giao c u (Đi u 9.2) cho đ n khi qu  c u đ c đánh đi.ị ừ ắ ầ ả ầ ề ế ả ầ ượ
9.1.4. V t c a ng i giao c u ph i đánh ti p xúc đ u tiên vào đ  c u;ợ ủ ườ ầ ả ế ầ ế ầ
9.1.5. Toàn b  qu  c u ph i d i th t l ng c a ng i giao c u t i th i đi m nó đ c m t v t c a ng i giao c u đánhộ ả ầ ả ướ ắ ư ủ ườ ầ ạ ờ ể ượ ặ ợ ủ ườ ầ  
đi. Th t l ng đ c xác đ nh là m t đ ng t ng t ng xung quanh c  th  ngang v i ph n x ng s n d i cùng c aắ ư ượ ị ộ ườ ưở ượ ơ ể ớ ầ ươ ườ ướ ủ  
ng i giao c u;ườ ầ
9.1.6.T i th i đi m đánh qu  c u, thân v t c a ng i giao c u ph i luôn h ng xu ng d i;ạ ờ ể ả ầ ợ ủ ườ ầ ả ướ ố ướ
9.1.7. V t c a ng i giao c u ph i chuy n đ ng liên t c v  phía tr c t  lúc b t đ u qu  giao c u cho đ n khi qu  c uợ ủ ườ ầ ả ể ộ ụ ề ướ ừ ắ ầ ả ầ ế ả ầ  
đ c đánh đi (Đi u 9.3);ượ ề
9.1.8. Đ ng bay c a qu  c u s  đi theo h ng lên t  v t c a ng i giao c u v t qua trên l i, mà n u không b  c nườ ủ ả ầ ẽ ướ ừ ợ ủ ườ ầ ượ ướ ế ị ả  
l i nó s  r i vào ô c a ng i nh n giao c u (có nghĩa là trên và trong các đ ng gi i h n ô giao c u đó); vàạ ẽ ơ ủ ườ ậ ầ ườ ớ ạ ầ
9.1.9. Khi có ý đ nh th c hi n qu  giao c u, ng i giao c u ph i đánh trúng qu  c u.ị ự ệ ả ầ ườ ầ ả ả ầ  
9.2. Khi các VĐV đã vào v  trí s n sàng, chuy n đ ng đ u tiên c a đ u v t v  phía tr c c a ng i giao c u là lúc b tị ẵ ể ộ ầ ủ ầ ợ ề ướ ủ ườ ầ ắ  
đ u qu  giao c u.ầ ả ầ
9.3. Khi đã b t đ u (Đi u 9.2), qu  giao c u đ c th c hi n khi nó đ c m t v t ng i giao c u đánh đi, ho c khi có ýắ ầ ề ả ầ ượ ự ệ ượ ặ ợ ườ ầ ặ  
đ nh th c hi n qu  giao c u, ng i giao c u đánh không trúng qu  giao c u.ị ự ệ ả ầ ườ ầ ả ầ
9.4. Ng i giao c u s  không giao c u khi ng i nh n c u ch a s n sàng. Tuy nhiên ng i nh n c u đ c xem là đãườ ầ ẽ ầ ườ ậ ầ ư ẵ ườ ậ ầ ượ  
s n sàng n u có ý đ nh đánh tr  qu  c u.ẵ ế ị ả ả ầ
9.5. Trong đánh đôi, khi th c hi n qu  giao c u, các đ ng đ i có th  đ ng  b t c  v  trí nào bên trong ph n sân c aự ệ ả ầ ồ ộ ể ứ ở ấ ứ ị ầ ủ  
bên mình, mi n là không che m t ng i giao c u và ng i nh n c u c a đ i ph ong.ễ ắ ườ ầ ườ ậ ầ ủ ố ư
ĐI U 10. THI Đ U Đ NỀ Ấ Ơ
10.1. Ô giao c u và ô nh n c u:ầ ậ ầ
10.1.1. Các VĐV s  giao c u và nh n c u t  trong ô giao c u bên ph i t ng ng c a mình khi ng i giao c u ch a ghiẽ ầ ậ ầ ừ ầ ả ươ ứ ủ ườ ầ ư  
đi m ho  ghi đ c đi m ch n trong ván đó.ể ặ ượ ể ẵ
10.1.2. Các VĐV s  giao c u và nh n c u t  trong ô giao c u bên trái t ng ng c a mình khi ng i giao c u ghi đ cẽ ầ ậ ầ ừ ầ ươ ứ ủ ườ ầ ượ  
đi m l  trong ván đó.ể ẻ
10.2. Trình t  tr n đ u và v  trí trên sân:ự ậ ấ ị
Trong pha c u, qu  c u s  đ c đánh luân phiên b i ng i giao c u và ng i nh n c u, t  b t kỳ v  trí nào phía bênầ ả ầ ẽ ượ ở ườ ầ ườ ậ ầ ừ ấ ị  
ph n sân c a VĐV đó cho đ n khi c u không còn trong cu c (Đi u 15).ầ ủ ế ầ ộ ề
10.3. Ghi đi m và giao c u:ể ầ
10.3.1. N u ng i giao c u th ng pha c u (Đi u 7.3), ng i giao c u s  ghi cho mình m t đi m. Ng i giao c u s  ti pế ườ ầ ắ ầ ề ườ ầ ẽ ộ ể ườ ầ ẽ ế  
t c giao c u t  ô giao c u còn l i.ụ ầ ừ ầ ạ
10.3.2. N u ng i nh n c u th ng pha c u (Đi u 7.3), ng i nh n c u s  ghi cho mình 1 đi m. Ng i nh n c u lúc nàyế ườ ậ ầ ắ ầ ề ườ ậ ầ ẽ ể ườ ậ ầ  
tr  thành ng i giao nh n c u m i.ở ườ ậ ầ ớ
ĐI U 11. THI Đ U ĐÔIỀ Ấ
11.1. Ô giao c u và ô nh n c u:ầ ậ ầ
11.1.1. M t VĐV bên giao c u s  giao c u t  ô giao c u bên ph i khi bên h  ch a ghi đi m ho c ghi đ c đi m ch nộ ầ ẽ ầ ừ ầ ả ọ ư ể ặ ượ ể ẵ  
trong ván đó.



 

11.1.2. M t VĐV bên giao c u s  giao c u t  ô giao c u bên trái khi h  ghi đ c đi m l  trong ván đó.ộ ầ ẽ ầ ừ ầ ọ ượ ể ẻ
11.1.3. VĐV có qu  giao c u l n cu i tr c đó c a bên giao c u s  gi  nguyên v  trí đ ng mà t  ô đó VĐV này đã th cả ầ ầ ố ướ ủ ầ ẽ ữ ị ứ ừ ự  
hi n l n giao c u cu i cho bên mình. Mô hình ng c l i s  đ c áp d ng cho đ ng đ i c a ng i nh n c u.ệ ầ ầ ố ượ ạ ẽ ượ ụ ồ ộ ủ ườ ậ ầ
11.1.4. VĐV c a bên nh n c u đang đ ng trong ô giao c u chéo đ i di n s  là ng i nh n c u.ủ ậ ầ ứ ầ ố ệ ẽ ườ ậ ầ
11.1.5. VĐV s  không thay đ i v  trí đ ng t ng ng c a mình cho đ n khi h  th ng m t đi m mà bên c a h  đang n mẽ ổ ị ứ ươ ứ ủ ế ọ ắ ộ ể ủ ọ ắ  
quy n giao c u.ề ầ
11.1.6. B t kỳ l t giao c u nào cũng đ c th c hi n t  ô giao c u t ng ng v i s  đi m mà bên giao c u đó có, ngo iấ ượ ầ ượ ự ệ ừ ầ ươ ứ ớ ố ể ầ ạ  
tr  các tr ng h p nêu  Đi u 12.ừ ườ ợ ở ề
11.2. Th  t  đánh c u và v  trí trên sân:ứ ự ầ ị
Sau khi qu  giao c u đ c đánh tr , c u đ c đánh luân phiên b i m t trong hai VĐV c a bên giao c u và m t trong haiả ầ ượ ả ầ ượ ở ộ ủ ầ ộ  
VĐV c a bên nh n c u cho đ n khi c u không còn trong cu c (Đi u 15).ủ ậ ầ ế ầ ộ ề  
11.3. Ghi đi m và giao c u:ể ầ
11.3.1. N u bên giao c u th ng pha c u (Đi u 7.3), h  s  ghi cho mình m t đi m. Ng i giao c u ti p t c th c hi n quế ầ ắ ầ ề ọ ẽ ộ ể ườ ầ ế ụ ự ệ ả 
giao c u t  ô giao c u t ng ng còn l i.ầ ừ ầ ươ ứ ạ
11.3.2. N u bên nh n c u th ng pha c u (Đi u 7.3), h  s  ghi cho mình m t đi m. Bên nh n c u lúc này tr  thành bênế ậ ầ ắ ầ ề ọ ẽ ộ ể ậ ầ ở  
giao c u m iầ ớ  
11.4. Trình t  giao c u:ự ầ
Trong b t kỳ ván nào, quy n giao c u cũng đ c chuy n tu n t :ấ ề ầ ượ ể ầ ự
11.4.1. T  ng i giao c u đ u tiên khi b t đ u ván đ u  ô giao c u bên ph i,ừ ườ ầ ầ ắ ầ ấ ở ầ ả
11.4.2. Đ n đ ng đ i c a ng i nh n c u đ u tiên. Lúc này qu  giao c u đ c th c hi n t  ô giao c u bên trái,ế ồ ộ ủ ườ ậ ầ ầ ả ầ ượ ự ệ ừ ầ
11.4.3. Sang đ ng đ i c a ng i giao c u đ u tiên,ồ ộ ủ ườ ầ ầ
11.4.4. Đ n ng i nh n c u đ u tiên,ế ườ ậ ầ ầ
11.4.5. Tr  l i ng i giao c u đ u tiên, và c  ti p t c nh  th …ở ạ ườ ầ ầ ứ ế ụ ư ế
11.5. Không VĐV nào đ c giao c u sai phiên, nh n c u sai phiên, ho c nh n hai qu  giao c u liên ti p trong cùng m tượ ầ ậ ầ ặ ậ ả ầ ế ộ  
ván đ u, ngo i tr  các tr ng h p nêu  Đi u 12.ấ ạ ừ ườ ợ ở ề
11.6. B t kỳ VĐV nào c a bên th ng ván cũng có th  giao c u đ u tiên  ván ti p theo, và b t kỳ VĐV nào c a bên thuaấ ủ ắ ể ầ ầ ở ế ấ ủ  
ván cũng có th  nh n c u đ u tiên  ván ti p theo.ể ậ ầ ầ ở ế
ĐI U 12. L I Ô GIAO C UỀ Ỗ Ầ
12.1 L i ô giao c u x y ra khi m t VĐV:ỗ ầ ả ộ  
12.1.1. Đã giao c u ho c nh n c u sai phiên; hayầ ặ ậ ầ
12.1.2. Đã giao ho c nh n c u sai ô giao c u.ặ ậ ầ ầ
12.2. N u m t l i ô giao c u đ c phát hi n, l i đó ph i đ c s a và đi m s  hi n có v n gi  nguyên.ế ộ ỗ ầ ượ ệ ỗ ả ượ ử ể ố ệ ẫ ữ
ĐI U 13. L IỀ Ỗ
S  là “L i”:ẽ ỗ
13.1. N u giao c u không đúng lu t (Đi u 9.1);ế ầ ậ ề
13.2. N u khi giao c u, qu  c u:ế ầ ả ầ
13.2.1. B  m c trên l i và b  gi  l i trên l i;ị ắ ướ ị ữ ạ ướ
13.2.2. Ssau khi qua l i b  m c l i trong l i; ho cướ ị ắ ạ ướ ặ
13.2.3. Đ c đánh b i đ ng đ i ng i giao c u.ượ ở ồ ộ ườ ầ
13.3. N u trong cu c, qu  c u:ế ộ ả ầ
13.3.1. R i  ngoài các đ ng biên gi i h n c a sân (có nghĩa là không  trên hay không  trong các đ ng biên gi iơ ở ườ ớ ạ ủ ở ở ườ ớ  
h n đó);ạ
13.3.2. Bay xuyên qua l i ho c d i l i;ướ ặ ướ ướ
13.3.3. Không qua l i;ướ
13.3.4. Ch m tr n nhà ho c vách;ạ ầ ặ
13.3.5. Ch m vào ng i ho c qu n áo c a VĐV;ạ ườ ặ ầ ủ
13.3.6. Ch m vào b t kỳ ng i nào hay v t nào khác bên ngoài sân;ạ ấ ườ ậ
( Khi c n thi t do c u trúc n i thi đ u, th m quy n c u lông đ a ph ng có th , d a vào quy n ph  quy t c a Liên đoànầ ế ấ ơ ấ ẩ ề ầ ị ươ ể ự ề ủ ế ủ  
thành viên c a mình, áp d ng lu t đ a ph ng cho tr ng h p c u ch m ch ng ng i v t)ủ ụ ậ ị ươ ườ ợ ầ ạ ướ ạ ậ
13.3.7. B  m c và dính trên v t khi th c hi n m t cú đánh;ị ắ ợ ự ệ ộ
13.3.8. Đ c đánh hai l n liên ti p b i cùng m t VĐV v i hai cú đánh. Tuy nhiên, b ng m t cú đánh, qu  c u ch m vàoượ ầ ế ở ộ ớ ằ ộ ả ầ ạ  
đ u v t và khu v c đan l i c a v t thì không coi là m t “L i”;ầ ợ ự ướ ủ ợ ộ ỗ
13.3.9. Đ c đánh liên t c b i m t VĐV và m t VĐV đ ng đ i; ho cượ ụ ở ộ ộ ồ ộ ặ
13.3.10. Ch m vào v t mà không bay vào ph n sân c a đ i ph ng;ạ ợ ầ ủ ố ươ
13.4. N u, khi qu  c u trong cu c, m t VĐV:ế ả ầ ộ ộ
13.4.1. Ch m vào l i, các v t ch ng đ  l i b ng v t, thân mình hay qu n áo;ạ ướ ậ ố ỡ ướ ằ ợ ầ
13.4.2. Xâm ph m sân đ i ph ng b ng v t hay thân mình, ngo i tr  tr ng h p ng i đánh có th  theo qu  c u b ngạ ố ươ ằ ợ ạ ừ ườ ợ ườ ể ả ầ ằ  
v t c a mình trong quá trình m t cú đánh sau đi m ti p xúc đ u tiên v i qu  c u  bên l i c a ph n sân ng i đánh;ợ ủ ộ ể ế ầ ớ ả ầ ở ướ ủ ầ ườ
13.4.3. Xâm ph m sân c a đ i ph ng bên d i l i b ng v t hay thân mình mà làm cho đ i ph ng b  c n tr  hay m tạ ủ ố ươ ướ ướ ằ ợ ố ươ ị ả ở ấ  
t p trung; ho cậ ặ
13.4.4. C n tr  đ i ph ng, nghĩa là ngăn không cho đ i ph ng th c hi n m t cú đánh h p l  t i v  trí qu  c u bay quaả ở ố ươ ố ươ ự ệ ộ ợ ệ ạ ị ả ầ  
g n l i;ầ ướ



 

13.4.5. Làm đ i ph ng m t t p trung b ng b t c  hành đ ng nào nh  la hét hay b ng c  ch ;ố ươ ấ ậ ằ ấ ứ ộ ư ằ ử ỉ
13.5. N u m t VĐV vi ph m nh ng l i hi n nhiên, l p l i, ho c nhi u l n theo Đi u 16.ế ộ ạ ữ ỗ ể ặ ạ ặ ề ầ ề
ĐI U 14. GIAO C U L IỀ Ầ Ạ
14.1 “Giao c u l i” do Tr ng tài chính hô, ho c do m t VĐV hô (n u không có Tr ng tài chính) đ  ng ng thi đ u.ầ ạ ọ ặ ộ ế ọ ể ừ ấ
14.2. S  là “giao c u l i” n u:ẽ ầ ạ ế
14.2.1. Ng i giao c u giao tr c khi ng i nh n c u s n sàng (Đi u 9.5);ườ ầ ướ ườ ậ ầ ẵ ề
14.2.2. Trong khi giao c u, c  ng i giao c u và ng i nh n c u cùng ph m l i;ầ ả ườ ầ ườ ậ ầ ạ ỗ
14.2.3. Sau khi qu  giao c u đ c đánh tr , qu  c u b :ả ầ ượ ả ả ầ ị
14.2.3.1. M c trên l i và b  gi  l i trên l i, ho cắ ướ ị ữ ạ ướ ặ
14.2.3.2. Sau khi qua l i b  m c l i trong l i;ướ ị ắ ạ ướ
14.2.4. Khi c u trong cu c, qu  c u b  tung ra, đ  c u tách r i hoàn toàn kh i ph n còn l i c a qu  c u;ầ ộ ả ầ ị ế ầ ờ ỏ ầ ạ ủ ả ầ
14.2.5. Theo nh n đ nh c a Tr ng tài chính, tr n đ u b  gián đo n ho c m t VĐV c a bên đ i ph ng b  m t t p trungậ ị ủ ọ ậ ấ ị ạ ặ ộ ủ ố ươ ị ấ ậ  
b i Hu n luy n viên c a bên kia;ở ấ ệ ủ
14.2.6. N u m t Tr ng tài biên không nhìn th y và Tr ng tài chính không th  đ a ra quy t đinh; ho cế ộ ọ ấ ọ ể ư ế ặ
14.2.7. Tr ng h p b t ng  không th  l ng tr c x y ra.ườ ợ ấ ờ ể ườ ướ ả
14.3, Khi m t qu  “Giao c u l i” x y ra, pha đ u t  l n giao c u v a r i s  không tính, và VĐV nào v a giao c u s  giaoộ ả ầ ạ ả ấ ừ ầ ầ ừ ồ ẽ ừ ầ ẽ  
c u l i.ầ ạ
ĐI U 15. C U KHÔNG TRONG CU CỀ Ầ Ộ
M t qu  c u là không trong cu c khi:ộ ả ầ ộ
15.1. C u ch m vào l i hay c t l i và b t đ u r i xu ng m t sân phía bên này l i c a ng i đánh;ầ ạ ướ ộ ướ ắ ầ ơ ố ặ ướ ủ ườ
15.2. Ch m m t sân; ho cạ ặ ặ
15.3. X y ra m t “L i” hay m t qu  “Giao c u l i”ả ộ ỗ ộ ả ầ ạ
ĐI U 16. THI Đ U LIÊN T C, L I TÁC PHONG Đ O Đ C VÀ CÁC HÌNH PH TỀ Ấ Ụ Ỗ Ạ Ứ Ạ
16.1.Thi đ u ph i liên t c t  qu  giao c u đ u tiên cho đ n khi tr n đ u k t thúc, ngo i tr  nh  cho phép  các Đi uấ ả ụ ừ ả ầ ầ ế ậ ấ ế ạ ừ ư ở ề  
16.2 và 16.3.
16.2. Các quãng ngh :ỉ
16.2.1. Không quá 60 giây trong m t ván khi m t bên ghi đ c 11 đi m; vàộ ộ ượ ể
16.2.2. Không quá 120 giây gi a ván đ u tiên và ván th  hai, gi a ván th  hai và ván th  ba đ i phép trong t t c  cácữ ầ ứ ữ ứ ứ ượ ấ ả  
tr n đ u.ậ ấ
(Đ i v i tr n đ u có truy n hình, tr c khi tr n đ u di n ra, T ng tr ng tài có th  quy t đ nh các quãng ngh  nêu  Đi uố ớ ậ ấ ề ướ ậ ấ ễ ổ ọ ể ế ị ỉ ở ề  
16.2 là b t bu c và có đ  dài c  đ nh cho phù h p).ắ ộ ộ ố ị ợ
16.3. Ng ng thi đ u:ừ ấ
16.3.1. Khi tình th  b t bu c không n m trong ki m soát c a VĐV, Tr ng tài chính có th  cho ng ng thi đ u trong m tế ắ ộ ằ ể ủ ọ ể ừ ấ ộ  
kho ng th i gian xét th y c n thi t.ả ờ ấ ầ ế
16.3.2. Trong nh ng tr ng h p đ c bi t, T ng tr ng tài s  ch  th  Tr ng tài chính cho ng ng thi đ u.ữ ườ ợ ặ ệ ổ ọ ẽ ỉ ị ọ ừ ấ
16.3.3. N u tr n đ u đ c ng ng, t  s  hi n có v n gi  nguyên và tr n đ u v n ti p t c tr  l i t  t  s  đó.ế ậ ấ ượ ừ ỷ ố ệ ẫ ữ ậ ấ ẫ ế ụ ở ạ ừ ỷ ố
16.4. Trì hoãn trong thi đ u:ấ
16.4.1. Không đ c phép trì hoãn trong m i tr ng h p đ  giúp VĐV ph c h i th  l c ho c nh n s  ch  đ o.ượ ọ ườ ợ ể ụ ồ ể ự ặ ậ ự ỉ ạ
16.4.2. Tr ng tài chính là ng i duy nh t quy t đ nh v  m i s  trì hoãn trong tr n đ u.ọ ườ ấ ế ị ề ọ ự ậ ấ
16.5. Ch  đ o và r i sânỉ ạ ờ
16.5.1. Trong m t tr n đ u, ch  khi c u không trong cu c (Đi u 15), thì m t VĐV m i đ c phép nh n ch  đ o.ộ ậ ấ ỉ ầ ộ ề ộ ớ ượ ậ ỉ ạ
16.5.2. Trong m t tr n đ u, không m t v n đ ng viên nào đ c phép r i sân n u ch a có s  đ ng ý c a Tr ng tài chínhộ ậ ấ ộ ậ ộ ượ ờ ế ư ự ồ ủ ọ  
ngo i tr  trong các quãng ngh  nh  nêu  đi u 16.2.ạ ừ ỉ ư ở ề
16.6. M t VĐV không đ c phép:ộ ượ
16.6.1 C  tình gây trì hoãn ho c ng ng thi đ u;ố ặ ư ấ
16.6.2. C  tình s a đ i ho c phá h ng qu  c u đ  thay đ i t c đ  ho c đ ng bay c a qu  c u;ố ử ổ ặ ỏ ả ầ ể ổ ố ộ ặ ườ ủ ả ầ
16.6.3. Có tác phong thái đ  gây xúc ph m; ho cộ ạ ặ
16.6.4. Ph m l i tác phong đ o đ c mà không có ghi trong Lu t c u lông.ạ ỗ ạ ứ ậ ầ
16.7. X  lý vi ph m:ử ạ
16.7.1. Tr ng tài chính s  áp d ng Lu t đ i v i b t c  vi ph m nào v  các Đi u 16.4, 16.5.hay 16.6 b ng cách:ọ ẽ ụ ậ ố ớ ắ ứ ạ ề ề ằ
16.7.1.1. C nh cáo bên vi ph m;ả ạ
16.7.1.2. Ph t l i bên vi ph m n u tr c đó đã c nh cáo. M t bên vi ph m hai l i nh  v y đ c xem là m t vi ph m liênạ ỗ ạ ế ướ ả ộ ạ ỗ ư ậ ượ ộ ạ  
t c; ho cụ ặ
16.7.2. Trong tr ng h p vi ph m hi n nhiên. Các vi ph m liên t c, ho c vi ph m vào Đi u 16.2, Tr ng tài chính s  ph tườ ợ ạ ể ạ ụ ặ ạ ề ọ ẽ ạ  
l i bên vi ph m và báo cáo ngay v i T ng tr ng tài, ng i có quy n tru t quy n thi đ u c a bên vi ph m.ỗ ạ ớ ổ ọ ườ ề ấ ề ấ ủ ạ
ĐI U 17. CÁC NHÂN VIÊN VÀ NH NG KHI U N IỀ Ữ Ế Ạ
17.1. T ng tr ng tài là ng i ch u trách nhi m toàn di n cho m t gi i thi đ u hay m t n i dung thi đ u là m t ph n trongổ ọ ườ ị ệ ệ ộ ả ấ ộ ộ ấ ộ ầ  
đó.
17.2. Tr ng tài chính, khi đ c b  nhi m, ch u trách nhi m v  tr n đ u, sân và khu v c xung quanh. Tr ng tài chính sọ ượ ổ ệ ị ệ ề ậ ấ ự ọ ẽ 
báo cáo cho T ng tr ng tài.ổ ọ
17.3. Tr ng tài giao c u s  b t các l i giao c u c a ng i giao c u n u có x y ra (Đi u 9.1).ọ ầ ẽ ắ ỗ ầ ủ ườ ầ ế ả ề
17.4. Tr ng tài biên s  báo cho tr ng tài chính qu  c u “Trong” hay “ Ngoài” đ ng biên c a ng i đó ph  trách.ọ ẽ ọ ả ầ ườ ủ ườ ụ



 

17.5. Quy t đ nh c a m t nhân viên s  là quy t đ nh sau cùng v  m i y u t  nh n đ nh x y ra mà nhân viên đó có tráchế ị ủ ộ ẽ ế ị ề ọ ế ố ậ ị ả  
nhi m, ngo i tr  n u, theo nh n đ nh c a Tr ng tài chính hoàn toàn ch c ch n r ng Tr ng tài biên đã có quy t đ nh sai,ệ ạ ừ ế ậ ị ủ ọ ắ ắ ằ ọ ế ị  
khi đó Tr ng tai chính s  ph  quy t Tr ng tài biên.ọ ẽ ủ ế ọ
17.6. M t tr ng tài chính s :ộ ọ ẽ
17.6.1. Thi hành và duy trì Lu t c u lông, và đ c bi t hô k p th i “L i” ho c “Giao c u l i’ n u có tình hu ng x y ra;ậ ầ ặ ệ ị ờ ỗ ặ ầ ạ ế ố ả
17.6.2. Đ a ra quy t đ nh v  b t c  khi u n i nào liên quan đ n đi m tranh ch p, n u khi u n i đó đ c th c hi n tr cư ế ị ề ấ ứ ế ạ ế ể ấ ế ế ạ ượ ự ệ ướ  
khi qu  giao c u k  ti p đ c giao;ả ầ ế ế ượ
17.6.3. Đ m b o cho các VĐV và khán gi  đ c thông tin đ y đ  v  di n bi n c a tr n đ u;ả ả ả ượ ầ ủ ề ễ ế ủ ậ ấ
17.6.4. B  nhi m hay thay đ i các Tr ng tài biên ho c Tr ng tài giao c u khi có h i ý v i T ng tr ng tài;ổ ệ ổ ọ ặ ọ ầ ộ ớ ổ ọ
17.6.5.  v  trí trên sân thi u nhân viên ph  trách, thì b  trí đ  thi hành các trách nhi m này;Ở ị ế ụ ố ể ệ
17.6.6.  v  trí mà nhân viên đ c b  nhi m b  che m t, thi th c hi n các trách nhi m c a nhân viên này, ho c choỞ ị ượ ổ ệ ị ắ ự ệ ệ ủ ặ  
“Giao c u l i”;ầ ạ
17.6.7. Ghi nh n và báo cáo v i T ng tr ng tài v  t t c  các v n đ  có liên quan đ n Đi u 16; vàậ ớ ổ ọ ề ấ ả ấ ề ế ề
17.6.8. Trình cho T ng tr ng tài t t c  các khi u n i ch a gi i quy t tho  đáng v  Lu t mà thôi. (Nh ng khi u n i nhổ ọ ấ ả ế ạ ư ả ế ả ề ậ ữ ế ạ ư 
th  ph i đ c th c hi n tr c khi qu  giao c u k  ti p đ c đánh, ho c n u  cu i tr n đ u, thì ph i th c hi n tr c khiế ả ượ ự ệ ướ ả ầ ế ế ượ ặ ế ở ố ậ ấ ả ự ệ ướ  
bên khi u n i r i sân).ế ạ ờ
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B ng ph  l c này li t kê t  v ng tiêu chu n cho các Tr ng tài chính s  d ng đ  đi u khi n tr n đ u:ả ụ ụ ệ ừ ự ẩ ọ ử ụ ể ề ể ậ ấ
1.TUYÊN B  - GI I THI UỐ Ớ Ệ
1.1.“Kính th a quý v ”ư ị
1.1.1.”Bên ph i c a tôi: (tên VĐV…), (tên qu c gia…), và bên trái c a tôi: (tên VĐV…), (tên qu c gia…)”, ho cả ủ ố ủ ố ặ
1.1.2.“Bên ph i c a tôi: (tên các VĐV…), (tên qu c gia…), và bên trái c a tôi: (tên các VĐV…), (tên qu c gia…)”ả ủ ố ủ ố
1.1.3.“Bên ph i c a tôi: (tên qu c gia/đ i…) đ c đ i di n b i (tên VĐV…)”, và bên trái c a tôi: “(tên qu c gia/đ i…)ả ủ ố ộ ượ ạ ệ ở ủ ố ộ  
đ c đ i di n b i (tên VĐV…)”, ho cượ ạ ệ ở ặ
1.1.4.“Bên ph i c a tôi: (tên qu c gia/đ i…) đ c đ i di n b i (tên VĐV…)”, và bên trái c a tôi: “(tên qu c gia/đ i…)ả ủ ố ộ ượ ạ ệ ở ủ ố ộ  
đ c đ i di n b i (tên các VĐV…)”ượ ạ ệ ở
1.2.1. “(Tên VĐV…) giao c u”; ho cầ ặ
1.2.2. “( Tên qu c gia/ đ i…) giao c u ;ố ộ ầ
1.3.1. “(Tên VĐV…) giao c u cho (tên VĐV…)”;ầ
1.3.2. “(Tên VĐV…) cho (Tên VĐV…)”
S  d ng theo th  t  trong b ng d i đây, tuỳ tr ng h pử ụ ứ ự ả ướ ườ ợ
N i dung Đ n Đôiộ ơ
Cá nhân 1.1.1., 1.2.1 1.1.2, 1.3.1
Đ ng đ i 1.1.3, 1.2.2 1.1.4, 1.2.2, 1.3.2ồ ộ
2. B T Đ U TR N Đ U VÀ THÔNG BÁO ĐI MẮ Ầ Ậ Ấ Ể  
2.1. “Không đ u; B t đ u”ề ắ ầ
2.2. “Đ i giao c u”ổ ầ
2.3. “T m ngh  (m t phút)”ạ ỉ ộ
2.4. “Sân s  (…) còn 20 giây”ố
2.5. “Đi m cu i c a ván th  (…)”, ví d  “Đi m cu i c a ván th  nh t 20 – 6”; “Đi m cu i c a ván th  hai 29 – 28”.ể ố ủ ứ ụ ể ố ủ ứ ấ ể ố ủ ứ
2.6. “Đi m cu i c a tr n đ u”, ví d  “Đi m cu i c a tr n đ u 20 – 17”; “Đi m cu i c a tr n đ u 29 – 28”.ể ố ủ ậ ấ ụ ể ố ủ ậ ấ ể ố ủ ậ ấ
2.7. “Đi m đ u cho ván”, ví d  “Đi m cho ván 29 - đ u”ể ề ụ ể ề
2.8. “(Tên VĐV …, ho c tên qu c gia/đ i …, n u là thi đ u n i dung đ ng đ i); Th ng ván th  nh t; (T  s …)”ặ ố ộ ế ấ ộ ồ ộ ắ ứ ấ ỷ ố
2.9. “Sân s  (…) - T m ngh  2 phút”;ố ạ ỉ
2.10. “Ván th  hai”ứ
2.11. “Đi m đ u cho tr n”, ví d  “Đi m cho tr n 29 - đ u”ể ề ậ ụ ể ậ ề
2.12. “(Tên VĐV…, ho c tên qu c gia/đ i…, n u là thi đ u n i dung đ ng đ i); Th ng ván th  hai; (T  s …)”ặ ố ộ ế ấ ộ ồ ộ ắ ứ ỷ ố
2.13. “Hoà m t đ u”ộ ề
2.14. “Ván cu i”ố
3. GIAO TI P T NG QUÁTẾ Ổ
3.1. “B n ch n sân bên nào?”ạ ọ
3.2. “B n đã s n sàng ch a?”ạ ẵ ư
3.3. “B n đã đánh không trúng c u khi giao c u”ạ ầ ầ
3.4. “Ng i nh n c u ch a s n sàng”ườ ậ ầ ư ẵ
3.5. “B n đã có ý đ nh đánh tr  qu  giao c u”ạ ị ả ả ầ



 

3.6. “B n không đ c tác đ ng đ n Tr ng tài biên”ạ ượ ộ ế ọ
3.7. “M i l i đây”ờ ạ
3.8. “Qu  c u t t ch ?”ả ầ ố ứ
3.9. “Th  qu  c u”ử ả ầ
3.10. “Đ i c u”ổ ầ
3.11. “Không đ i c u”ổ ầ
3.12. “Giao c u l i”ầ ạ
3.13. “Đ i sân”ổ
3.14. “B n ch a đ i sân”ạ ư ổ
3.15. “B n đ ng giao c u sai ô”ạ ứ ầ
3.16. “B n giao c u sai phiên”ạ ầ
3.17. “B n nh n c u sai phiên”ạ ậ ầ
3.18. “B n không đ c can thi p vào t c đ  qu  c u”ạ ượ ệ ố ộ ả ầ
3.19. “Qu  c u đã ch m b n”ả ầ ạ ạ
3.20. “B n đã ch m l i”ạ ạ ướ
3.21. “B n đ ng sai ô giao c u”ạ ứ ầ
3.22. “B n đã gây m t t p trung cho đ i ph ng”ạ ấ ậ ố ươ
3.23. “Hu n luy n viên c a b n đã gây cho đ i ph ng m t t p trung”ấ ệ ủ ạ ố ươ ấ ậ
3.24. “B n đã đánh c u hai l n”ạ ầ ầ
3.25. “B n đã đánh dính qu  c u”ạ ả ầ
3.26. “B n đã xâm nh p sân đ i ph ng”ạ ậ ố ươ
3.27. “B n đã c n tr  đ i ph ng”ạ ả ở ố ươ
3.28. “B n xin rút lui ch ?”ạ ứ
3.29. “L i ng i nh n c u”ỗ ườ ậ ầ
3.30. “L i ng i giao c u” (hô ngay theo sau kh u hi u và th  hi u c a Tr ng tài giao c u).ỗ ườ ầ ẩ ệ ủ ệ ủ ọ ầ
3.31. “Trì hoãn khi giao c u, ph i ti p t c thi đ u”ầ ả ế ụ ấ
3.32. “T m ng ng thi đ u”ạ ừ ấ
3.33. “(Tên VĐV…); C nh báo l i m t tác phong”ả ỗ ấ
3.34. “(Tên VĐV…); Ph t l i m t tác phong”ạ ỗ ấ
3.35. “L i”ỗ
3.36. “Ngoài”
3.37. “Th  hi u c a Tr ng tài biên”ủ ệ ủ ọ  
3.38. “S a l i – TRONG”ử ỗ
3.40. “S a l i – NGOÀI”ử ỗ
3.41. “Lau sân”
4. CU I TR N Đ UỐ Ậ Ấ
4.1. “(Tên VĐV…, ho c tên qu c gia/đ i…, n u là thi đ u n i dung đ ng đ i); Th ng tr n đ u; (T  s …)”.ặ ố ộ ế ấ ộ ồ ộ ắ ậ ấ ỷ ố
4.2. “(Tên VĐV…/qu c gia, đ i…); Xin rút lui”.ố ộ
4.3. “(Tên VĐV…/qu c gia, đ i…); B  tru t quy n thi đ u”.ố ộ ị ấ ề ấ
5. GHI ĐI MỂ

0.Không
1.M tộ  
2.Hai
3.Ba
4.B nố
5.Năm
6.Sáu
7.B yả
8.Tám
9.Chín
10.M iườ
11.M i m tườ ộ
12.M i haiườ
13.M i baườ
14.M i b nườ ố
15.M i lămườ
16.M i sáuườ
17.M i b yườ ả
18.M i támườ
19.M i chínườ
20.Hai m iươ


